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ĐỀ ÁN

ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG 

TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐỢT III (NĂM 2024)


I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH, ĐẶT TÊN ĐƯỜNG 

Ngày 27/4/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Hương Trà có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 05 phường và 04 xã; với diện tích tự nhiên là 392,32 km² và 66.625 nhân khẩu (2023).
Trong những năm qua, đặc biệt sau khi thị xã Hương Trà được công nhận là đô thị loại IV, thị xã có nhiều cơ sở hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng, các khu quy hoạch, khu tái định cư được hình thành đã xuất hiện thêm nhiều tuyến đường mới nhưng chưa có tên. Do đó, việc đặt tên đường trở thành nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đô thị. Đây là một công việc khó khăn và phức tạp nên đã được lãnh đạo thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện từng bước nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý đô thị trước mắt, phù hợp với định hướng quy hoạch và phát triển đô thị trong tương lai, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu có tính pháp lý và cơ sở khoa học.

Tên đường, số nhà không đơn thuần để thuận tiện trong công tác quản lý đô thị, địa bàn hoặc trong cách gọi tên và nhận biết địa chỉ giao dịch, tăng thêm sự văn minh mà mỗi tên đường còn tích hợp nhiều giá trị văn hoá của một dân tộc, một vùng đất. Bên cạnh đó, việc đặt tên các tuyến đường nhằm chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư trở nên văn minh, hiện đại. Đây cũng là cơ sở đảm bảo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

1. Xây dựng các nguyên tắc điều chỉnh và đặt tên đường tại thị xã Hương Trà:
Trước khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định số 24/2023/QÐ-UBND ngày 25/5/2023.

Với chức năng là đô thị phía Bắc của tỉnh, để đảm bảo việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hương Trà có tính thống nhất, UBND thị xã đã xây dựng bộ nguyên tắc điều chỉnh và đặt tên đường theo những quy định chung của pháp luật và dựa trên tính chất đặc thù của địa phương, mang bản sắc văn hóa Huế. Cụ thể: 

Năm 2013, thị xã Hương Trà đã thành lập Tổ nghiên cứu điều chỉnh, đặt tên đường phố. Để có cơ sở pháp lý và khoa học cho việc điều chỉnh và đặt tên đường phố, Tổ nghiên cứu đã vận dụng các văn bản pháp quy do Nhà nước ban hành, nghiên cứu đặc điểm lịch sử văn hóa Huế và tìm hiểu học tập kinh nghiệm đặt tên đường phố ở thành phố Huế và các đơn vị khác. Tổ nghiên cứu đặt tên đường đã đề ra các nguyên tắc chủ yếu làm căn cứ đặt tên đường phố. Những nguyên tắc này đã được các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và nhiều nhà khoa học góp ý và thống nhất, có nội dung chính như sau:
1.1. Hình thành quỹ tên đường:


- Tên các vị lãnh đạo cách mạng, các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa, nhà khoa học, anh hùng liệt sĩ của cả nước và địa phương.


- Các sự kiện lịch sử cách mạng.


- Các địa danh lịch sử,văn hóa tiêu biểu mang tính truyền thống.


- Các danh lam, thắng cảnh của quê hương.


1.2. Đảm bảo tính toàn diện, cân đối:


Việc đặt tên đường cần phải đảm bảo tính toàn diện và cân đối giữa các nhóm tên đường, giữa các thời kỳ lịch sử, giữa tính tiêu biểu và phổ biến, chọn lựa thứ tự ưu tiên theo thời gian, từ phạm vi quốc gia đến phạm vi địa phương, phải gắn với quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông của các phường.


1.3. Bảo đảm tính quan hệ về nội dung:


Những tên có mối liên hệ gần gũi về nội dung, tính chất, thời gian hay các mối quan hệ khác về lịch sử, văn hóa, xã hội thì được đặt cho những tuyến đường hay cụm đường nằm gần nhau hoặc liên thông với nhau, đặc biệt chú ý các tên đường gắn với địa danh văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa.


1.4. Đảm bảo tính đặc thù:


Để tên đường góp phần làm nổi bật tính đặc thù của quê hương, địa phương gắn liền với truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, độc đáo, cần đặc biệt chú ý các nhân vật quê quán ở Thừa Thiên Huế, Hương Trà hoặc sinh quán nơi khác nhưng đã từng gắn bó với quê hương và các sự kiện lịch sử cách mạng, các địa danh lịch sử văn hóa đã trở thành những tên gọi truyền thống, ăn sâu trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân địa phương qua nhiều thế hệ.


1.5. Đảm bảo tính thống nhất:


Việc đặt tên đường không để tạo nên sự phức tạp trong quá trình quản lý và ảnh hưởng tâm lý người dân, phải có dự trữ quỹ tên đường, tránh sự trùng lặp về nội dung, tính chất và ý nghĩa, hạn chế tối đa mọi xáo trộn ở những đường đã có tên khi điều chỉnh và đặt tên đường mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội về sau.


Chỉ chọn tên những danh nhân đã qua đời để đặt tên đường. Các danh nhân, sự kiện còn có ý kiến tranh luận, chưa thống nhất thì chưa chọn để đặt tên.

2. Những kết quả đã đạt được:

2.1. Đợt đặt tên đường lần thứ I (2007):
Ngày 15 tháng 8 năm 2007, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 8c/2007/NQ-HĐND về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ (nay là phường Tứ Hạ), huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà). Ngày 10 tháng 9 năm 2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1976/2007/QĐ-UBND về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ (nay là phường Tứ Hạ), huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) đợt I-2007. Theo đó đã đặt tên 28 tên đường.

2.2. Đợt đặt tên đường lần thứ II (2013):
Ngày 12 tháng 12 năm 2013, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Trà. Ngày 23 tháng 12 năm 2013 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã Hương Trà. Theo đó, điều chỉnh 04 tên đường nối dài và đặt tên 66 đường tại các phường thuộc thị xã.
Tuy nhiên, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp thành các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; có 03 tuyến đường thuộc phường Hương An và 12 tuyến đường của phường Hương Hồ đã được đặt tên chuyển vào địa giới hành chính thành phố Huế.

Như vậy, tính đến năm 2024, trên địa bàn thị xã Hương Trà có 79 tuyến đường đã được đặt tên.

3. Thống kê, phân loại những tuyến đường đã có tên:
3.1. Nhân vật:
- Nhân vật lịch sử văn hóa trước năm 1930: 
63/79
- Nhân vật từ năm 1930 đến nay: 
03/79
- Về địa phương:

+ Nhân vật có quê quán tại Thừa Thiên Huế: 
29/79
+ Nhân vật các nơi khác có đóng góp cho Thừa Thiên Huế: 
04/79
+ Nhân vật các địa phương khác: 
32/79
3.2. Địa danh, di tích, Quốc hiệu, giai đoạn lịch sử:

- Địa danh, di tích Huế: 
10/79
3.3. Sự kiện lịch sử:

- Sự kiện lịch sử Huế: 
01/79
3.4. Danh từ có ý nghĩa với Huế:
02/79
3.5. Tổng hợp nhân vật, địa danh, sự kiện, Quốc hiệu: 
- Nhân vật, địa danh, sự kiện Huế: 
40/79

- Các địa phương khác:
39/79

III. ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐỢT III (NĂM 2024)
1. Cơ sở xây dựng đề án:

1.1. Cơ sở pháp lý:   

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà;

- Thông báo số 89/TB-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2023/QÐ-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn:

- Căn cứ sơ đồ quy hoạch mạng lưới giao thông tại các phường trên địa bàn thị xã và kết quả khảo sát các tuyến đường có đủ điều kiện để đặt tên, điều chỉnh.
- Các quy hoạch xây dựng, giao thông, khu công nghiệp đã được tỉnh phê duyệt.

- Căn cứ ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, quỹ tên đường đợt I của thị xã Hương Trà.

- Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2002.

- Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập III, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2016.

- Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập IV, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2017.

- Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập V, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2019.

- Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Trà (1937 - 1975), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.

- Lịch sử Đảng bộ các phường liên quan.
- Chuyên đề Nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế của Hội Khoa học - Lịch sử Thừa Thiên Huế.
- Kinh nghiệm việc điều chỉnh, đổi tên và đặt tên đường của thị xã Hương Trà (2007, 2013) và một số địa phương khác.

2. Tổng số đường đề nghị điều chỉnh:
Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Trà và Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc thị xã Hương Trà. Hiện nay, vì tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển của mạng lưới giao thông ở thị xã Hương Trà, nên một số tuyến đường đã được đặt tên trong đợt II - 2013 cần được nối dài theo hiện trạng thực tế, cụ thể như sau:

2.1. Phạm vi địa bàn và số đường dự kiến điều chỉnh:

- Phường Tứ Hạ: 01 đường đề nghị điều chỉnh nối dài (Lê Đình Dương).
- Phường Hương Vân: 01 đường đề nghị điều chỉnh nối dài (Hoàng Kim Hoán).

2.2. Các thông số về những đường đề nghị điều chỉnh:

- Chiều dài:

+ Đường từ 1.000m trở lên: 
01 đường.
+ Đường từ 300m đến dưới 500m:
01 đường.
- Nền đường (lộ giới):

+ 08m - 10m: 
01 đường.
+ 9 - 13,5m: 
01 đường.
- Chiều rộng mặt đường:

+ Từ 5,5 - 7,5m:
02 đường.
- Loại mặt đường:

+ Bê tông nhựa và bê tông xi măng: 
02 đường.
3. Tổng số đường đề nghị đặt tên:
3.1. Phạm vi địa bàn và số đường dự kiến đặt tên:

- Phường Tứ Hạ: 
07 đường.
- Phường Hương Văn: 
07 đường.
- Phường Hương Xuân: 
02 đường.
- Phường Hương Chữ: 
01 đường.

3.2. Các thông số về những đường phố đề nghị đặt tên:

3.2.1. Phường Tứ Hạ: 07 đường
- Chiều dài:
+ Đường từ 500m đến dưới 1.000m: 
02 đường
+ Đường từ 300m đến dưới 500m: 
01 đường
+ Đường từ 200m đến dưới 300m: 
01 đường
+ Đường dưới 200m: 
03 đường (đường nhánh)
- Nền đường (lộ giới):    
+ 24m:
01 đường
+ 09m - 13m:
06 đường
- Chiều rộng mặt đường:

+ 12m: 
01 đường
+ Từ 5,5 - 7,5m: 
06 đường
- Loại mặt đường:

+ Bê tông nhựa: 
07 đường
3.2.2. Phường Hương Văn: 07 đường
- Chiều dài:

+ Đường từ 500m đến dưới 1.000m: 
01 đường
+ Đường từ 300m đến dưới 500m: 
01 đường
+ Đường từ 200m đến dưới 300m: 
05 đường
- Nền đường (lộ giới):

+ 19,5m: 
01 đường

+ 16,5m: 
02 đường

+ 13,5m: 
01 đường

+ 10m - 12m: 
03 đường
- Chiều rộng mặt đường:

+ Trên 10,5m: 
01 đường
+ Từ 7 - 10m: 
03 đường.
+ Từ 5,5 - 7m: 
03 đường.
- Loại mặt đường:

+ Bê tông nhựa: 
02 đường.
+ Bê tông xi măng: 
05 đường.
3.2.3. Phường Hương Xuân: 02 đường
- Chiều dài:

+ Đường từ 1.000m trở lên: 
01 đường.
+ Đường từ 300m đến dưới 500m: 
01 đường.
- Nền đường (lộ giới):

+ 9,5 - 10,5m
02 đường.
- Chiều rộng mặt đường:

+ 5,5 - 7,5m: 
02 đường.
- Loại mặt đường:

+ Bê tông nhựa: 
02 đường.
3.2.4. Phường Hương Chữ: 01 đường
- Chiều dài:
+ Đường từ 500m đến dưới 1.000m: 
01 đường.
- Nền đường (lộ giới):

+ 13,5m: 
01 đường.
- Chiều rộng mặt đường:

+ 7,5m: 
01 đường.
- Loại mặt đường:

+ Bê tông nhựa: 
01 đường.
4. Dự kiến đặt tên mới: Gồm 17 đường, trong đó có 03 đường nhánh (có phụ lục đính kèm) bao gồm:
4.1. Nhân vật: 05
4.1.1. Nhân vật lịch sử, văn hóa triều Nguyễn: 01/05 (Lê Trường Danh).

4.1.2. Nhân vật nhân sĩ, trí thức và chí sĩ hoạt động cách mạng yêu nước: 01/05 (Phan Hữu Dật).
4.1.3. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: 01/05 (Trương Chí Cương)
4.1.4. Nhân vật Mẹ Việt Nam Anh hùng: 02/05 (Nguyễn Thị Thích, Trần Thị Soạn).
4.1.5. Nhân vật có quê quán tại Thừa Thiên Huế: 05/05 (Trương Chí Cương, Lê Trường Danh, Phan Hữu Dật, Nguyễn Thị Thích, Trần Thị Soạn).
4.2. Quốc hiệu, địa danh, sự kiện lịch sử: 12
4.2.1. Địa danh Huế: 11/12 (Bình Sơn, Hương Điền, Thanh Lương, Sông Bồ 1, Sông Bồ 2, Sông Bồ 3, Ruộng Cà, Ruộng Cà 2, Ruộng Cà 4, Ruộng Cà 6, Ruộng Cà 8)
4.2.2. Địa danh nơi khác:
01/12 (Nga Sơn)
4.3. Tổng hợp nhân vật, địa danh, di tích, sự kiện lịch sử:

- Thừa Thiên Huế: 16/17
- Nơi khác: 01/17 (Nga Sơn)
PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (NĂM 2024)

	STT
	Tên đường (tên tạm gọi)
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Vị trí
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Loại mặt đường
	Định hướng quy hoạch (m)
	Tên đường 

(đề xuất)

	
	
	
	
	
	
	Nền
	Mặt đường
	
	
	

	1
	Đường QH số 1, TDP 3
	Đường Cách mạng tháng Tám
	Đường Sông Bồ
	Tứ Hạ
	437
	9,5
	7,5
	Bê tông nhựa
	13,5 
	Bình Sơn

	2
	Đường Quy hoạch TDP 3 (1)
	Đường Sông Bồ
	Đường QH số 1 TDP 3
	Tứ Hạ
	102
	 9,5
	6,0
	Bê tông nhựa
	9,5 
	Sông Bồ 1

	3
	Đường Quy hoạch TDP 3 (2)
	Đường Sông Bồ
	Đường QH số 1 TDP 3
	Tứ Hạ
	118
	 9,5
	6,0
	Bê tông nhựa
	9,5
	Sông Bồ 3

	4
	Đường Quy hoạch TDP 3 (3)
	Đường Sông Bồ
	Đường QH số 1 TDP 3
	Tứ Hạ
	139
	 9,5
	6,0
	Bê tông nhựa
	 9,5
	Sông Bồ 5

	5
	Đường Quy hoạch TDP 4
	Đường CMT8
	Đường Phú Ốc
	Tứ Hạ
	650
	 13
	6,0
	Bê tông nhựa
	24
	Lê Trường Danh

	
	
	
	
	
	
	9,25
	5,25
	
	16,5
	

	
	
	
	
	
	
	11,25
	5,25
	
	16,5
	

	6
	Đường Quy hoạch TDP 4 (1)
	Đường CMT8
	Đường Quy hoạch TDP 4 
	Tứ Hạ
	205
	 10,5
	5,5
	Bê tông nhựa
	10,5 
	 Nguyễn Thị Thích

	7
	Đường Quy hoạch (trước quán Nga Mập)
	Đường CMT8
	Đường Đặng Vinh
	Tứ Hạ
	525
	24
	12
	Bê tông nhựa
	60
	Hương Điền

	8
	Đường quy hoạch số 4
	Quốc lộ1A (Lý Nhân Tông)
	Đường Văn Xá
	H.Văn
	560
	19,5
	10,5
	Bê tông nhựa
	36
	Trương Chí Cương
(Trương Xà)

	9
	Đường nối Quốc lộ 1A - Chợ Văn Xá
	Quốc lộ1A (Lý Nhân Tông)
	Chợ Văn Xá
	H.Văn
	385
	13,5
	7,5
	Bê tông nhựa
	13,5
	Trần Thị Soạn

	10
	Tuyến số 8 QH Ruộng Cà
	Đường Trần Văn Giàu
	Tuyến 5 QHRC
	H.Văn
	231
	16,5
	7,5
	BTXM
	16,5
	Ruộng Cà

	11
	Tuyến số 2 QH Ruộng Cà
	Đường Ngô Kim Lân
	Tuyến 8 QHRC
	H.Văn
	267
	11,5
	5,5
	BTXM
	11,5
	 Ruộng Cà 2

	12
	Tuyến số 3 QH Ruộng Cà
	Đường Ngô Kim Lân
	Tuyến 8 QHRC
	H.Văn
	267
	11,5
	5,5
	BTXM
	11,5
	 Ruộng Cà 4

	13
	Tuyến số 4 QH Ruộng Cà
	Đường Ngô Kim Lân
	Tuyến 8 QHRC
	H.Văn
	267
	11,5
	5,5
	BTXM
	11,5
	 Ruộng Cà 6

	14
	Tuyến số 5 QH Ruộng Cà
	Đường Ngô Kim Lân
	Tuyến 8 QHRC
	H.Văn
	267
	16,5
	7,5
	BTXM
	16,5
	Ruộng Cà 8

	15
	Đường ngang nối Trà Kệ - Lê Đức Thọ
	Đường Trà Kệ
	Đường Lê Đức Thọ
	H.Xuân
	420
	10,5
	5,5
	Bê tông nhựa
	15
	Phan Hữu Dật

	16
	Đường 19/5
	Đường Dương Bá Nuôi
	Đường Đặng Huy Tá
	H.Xuân
	1200
	9,5
	7,5
	Bê tông nhựa
	24
	Thanh Lương

	17
	Đường Quê Chữ
	Đường Lý Nhân Tông
	Ngã ba đường vào làng Quê Chữ
	Hương Chữ
	550
	13,5
	7,5
	Bê tông nhựa
	 36
	Nga Sơn


PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2024

	STT
	Tên đường
	Vị trí
	Đã được đặt tên (2013)
	Nội dung điều chỉnh (2024)
	Loại mặt đường

	
	
	
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dài (m)
	Nền
	Mặt đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Dài (m)
	Nền
	Mặt đường
	

	1
	Lê Đình Dương
	Tứ Hạ
	Đường Hoàng Trung
	Đường Lý Thái Tông
	278
	10
	6
	Đường Hoàng Trung
	Đường Đinh Bộ Lĩnh
	398
	10
	6
	Bê tông nhựa 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	5,5
	Bê tông xi măng

	2
	Hoàng Kim Hoán
	Hương Vân
	Đường Trần Văn Trà
	Đường Trần Trung Lập
	1800
	9,5
	7,5
	Đường Trần Văn Trà
	Đường Khe Trái
	2230
	9,0
	7,0
	Bê tông nhựa 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,5
	7,5
	Bê tông xi măng


PHỤ LỤC III
TIẾU SỬ TÊN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT TÊN NĂM 2024
	STT
	Tên
	Tóm tắt
	Ghi chú

	1
	Bình Sơn
	Sau hội nghị cán bộ toàn tỉnh họp tại đầm Cầu Hai dưới sự chủ tọa của Bí thư Tỉnh ủy (lâm thời) Nguyễn Sơn (23 tháng 5 năm 1945). Phong trào cách mạng của các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên từng bước đi lên và phát triển. Ở các huyện và thành phố đều thành lập tổ chức Mặt trận Việt Minh với các bí danh khác nhau. Bình Sơn là bí danh của Mặt trận Việt Minh huyện Hương Trà.

TLTK: Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần lịch sử, NXB. KHXH, năm 2005, trang 319.  
	(Đã có trong ngân hàng tên đường)

	2
	Sông Bồ 1
	Sông Bồ là con sông chính chảy qua địa phận thị xã Hương Trà tạo nên cảnh quan và mô trường sinh thái cho khu vực này. Sách Đồng Khánh địa dư chí dưới thời vua Đồng Khánh giải thích cái tên dân dã của sông Bồ: "Tục truyền, trên thượng nguồn sông Bồ có nhiều cỏ xương bồ, cho nên có tên là Bồ Giang (蒲江). Nước sông này vừa trong vừa sạch, có thể coi là con sông đẹp nhất trong huyện.

Năm 2007, địa danh Sông Bồ đã được đặt tên cho tuyến đường ven sông Bồ.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_B%E1%BB%93
	 (Năm 2024 đề xuất đặt tên Sông Bồ và gắn số thứ tự cho 3 tuyến  đường nhánh)

	3
	Sông Bồ 3
	
	

	4
	Sông Bồ 5
	
	

	5
	Lê Trường Danh

(?-1847)
	Tuy không đỗ đạt khoa cử, nhưng ông có khả năng, được bổ làm viên chức ở các bộ. Năm 1832 được cử làm Lang trung bộ Hộ. Năm 1834, làm thự Bố chánh Thái Nguyên. Ba năm sau được thực thụ chức này. Năm 1842 đổi làm Bố chánh Hải Dương, tháng 3 lại làm hộ lý ấn Tuần phủ Lạng Bằng. Năm 1844 về làm thự Tuần phủ trị bình. Năm 1846 được thực thụ chức này. Sau đó lại quyền giữ ấn Tổng đốc Hải Dương-Quảng Yên. Năm 1847 trở lại làm Tuần phủ Trị Bình. Ông đã từng quan tâm tôn tạo đình chùa miếu vũ của làng Phú Ốc, quê hương của ông. Tháng 5/1847 ông lâm bệnh qua đời.

TLTK: Chuyên đề Nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế của Hội Khoa học - Lịch sử Thừa Thiên Huế.
	

	6
	Nguyễn Thị Thích (1927 - 1968)

	Nguyễn Thị Thích (1927 - 1968), nguyên quán tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Mẹ Nguyễn Thị Thích là con gái thứ hai trong một gia đình đông con, nghèo khó. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn và tham gia cách mạng, đào hầm, nuôi giấu cán bộ.

Năm 1948, chồng Mẹ là Đảng viên cộng sản đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Mẹ có 7 người con thì có 4 người thoát ly tham gia cách mạng và đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.

Năm 1968, Mẹ bị địch bắt giam và tra tấn dã man nên Mẹ đã qua đời. Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ngày 17/12/1994.

TLTK: Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2002, trang 228.
	Mẹ Việt Nam Anh hùng
(Đã có trong ngân hàng tên đường)

	7
	Hương Điền


	Năm 1976, 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên sát nhập với tên gọi: Bình Trị Thiên. Thời điểm này, 3 huyện phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ): Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà cũng sát nhập thành một đơn vị hành chính cấp huyện gọi là: Huyện Hương Điền. Đến năm 1990, Bình Trị Thiên phân chia lại địa giới như cũ, lập lại 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Huyện Hương Điền cũng phân chia lại địa giới như trước. Song một số công trình ghi lại dấu ấn đóng góp của toàn thể cán bộ và nhân dân 3 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà nên vẫn giữ lại tên cũ là Hương Điền, như: Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Gần đây, một nhà máy thủy điện xây dựng ở thượng nguồn Sông Bồ với công suất trên 80 MW cũng sử dụng tên này, gọi là: Nhà máy thủy điện Hương Điền.

TLTK: Tư liệu điền dã của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế.
	Đã có trong ngân hàng tên đường

	8
	Trương Chí Cương

(Trương Xà)

(1935 - 2018)
	Anh hùng LLVTND Trương Chí Cương (tức Trương Xà), sinh năm 1935, dân tộc Kinh, quê ở xã Hưng Thạnh sau này là Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhập ngũ năm 1953. 

Trung úy, đội trưởng Đội trinh sát ngoại tuyến thuộc Ban trinh sát, Công an nhân dân vũ trang khu Vĩnh Linh; bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời tại Vĩnh Linh, xây dựng cơ sở cách mạng ở phía bờ nam giới tuyến, tổ trưởng giao thông liên lạc giữa đặc tình và trinh sát; bảo vệ cán bộ qua lại địa bàn hoạt động; diệt ác, phá kìm, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng.

Đồng chí đã 3 năm liền là Chiến sỹ thi đua, được tặng thưởng 13 bằng khen, giấy khen, 1 Huân chương chiến công hạng nhì. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, đồng chí Trương Chí Cương được chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguồn: Lịch sử Đảng bộ phường Hương Văn; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.
	

	9
	Trần Thị Soạn

(1884 - 1970)
	Nguyên quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Trú quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Mẹ có các con là Liệt sĩ:

1. Lê Con, hy sinh năm 1949.

2. Lê Tô, hy sinh năm 1952.

Cũng như bao bà mẹ khác trên đất nước Việt Nam anh hùng, mẹ Trần Thị Soạn yêu chuộng hòa bình, yêu quê hương, đất nước và có lòng tự hào dân tộc sâu sắc.

Tuổi thơ của Mẹ gắn liền với vùng quê Hương Văn, Hương Trà - vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời. Nhân dân nơi đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đóng góp nhiều thành tích cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Với những cống hiến đó, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Đảng bộ, quân và dân Hương Văn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dẫu không trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, nhưng Mẹ đã cùng chồng là ông Lê Ngọc Địch chăm chỉ làm lụng ruộng vườn, tạo điều kiện và động viên các con tham gia phong trào cách mạng tại quê hương. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ năm 1946, được sự động viên, cổ vũ của gia đình, các con của Mẹ đã đứng vào hàng ngũ những người chiến sĩ Vệ quốc quân, chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. Năm 1949, anh Lê Con, sinh năm 1913, trong khi chiến đấu chống lại kẻ thù cùng đồng đội tại Hói Mít, Lăng Cô thì bị thương và được đưa về cứu chữa tại bệnh viện Dương Hòa. Do vết thương quá nặng, một tuần sau, anh đã vĩnh viễn ra đi. Ba năm sau, Mẹ tiếp tục nhận hung tin, anh Lê Tô, sinh năm 1911, đã hy sinh tại Thanh Khê, Hương Phú, Hương Điền.

Ghi nhận công lao của Mẹ Trần Thị Soạn và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý - BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG vào ngày 14/02/2017.

TLTK: Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập V, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2019, trang 130.       
	Mẹ Việt Nam Anh hùng

	10
	Ruộng Cà
	
Địa danh “Ruộng Cà” đã có từ rất lâu, tên gọi của địa danh gắn liền với cuộc sống thường nhật của bà con nhân dân trong thôn Bàu Đưng và Văn Xá Tây, xã Hương Văn, nay là phường Hương Văn được thành lập theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ về việc thành lập Thị xã Hương Trà và các phường thuộc thuộc thị xã Hương Trà.

Trong chiến tranh, khu vực Ruộng Cà, Văn Xá Thượng cây cối um tùm, là một trong các tuyến huyết mạch giao liên của chiến sỹ bộ đội từ rừng về các cơ sở cách mạng ở khu vực Phe Tư, Thanh Lương.

Địa danh Ruộng Cà đã trở thành tên gọi quen thuộc của người dân trong Làng Văn Xá, nhất là con dân xa quê mỗi lần về quê hương đều nhắc đến địa danh này.

Ngày nay, tên gọi Ruộng Cà được UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt cho dự án Khu dân cư, đó là Dự án Hạ tầng Khu dân cư Ruộng Cà, hiện nay đã lấp đầy giai đoạn 1, đang triển khai đầu tư giai đoạn 3 (Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 03/06/2010, của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà).

Nguồn: Trang TTĐT phường Hương Văn

Ông: Lê Pháp - Trưởng ban Thường trực Hội đồng tộc biểu Làng Văn Xá.

Ông: Trần Mậu Tía - 85 tuổi - Hộ gia đình sống lâu năm tại khu vực Ruộng Cà
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	Ruộng Cà 2
	
	

	12
	Ruộng Cà 4
	
	

	13
	Ruộng Cà 6
	
	

	14
	Ruộng Cà 8
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	Phan Hữu Dật

(1928 - 2019)
	Phan Hữu Dật (1 tháng 6 năm 1928 – 18 tháng 4 năm 2019) là giáo sư, Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ Sử học, nhà nghiên cứu dân tộc học hàng đầu của Việt Nam. Nguyên quán tại làng Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sự nghiệp: Phan Hữu Dật là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1970 đến năm 1975, Phan Hữu Dật là Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Mùa xuân năm 1975, Phan Hữu Dật theo chân quân giải phóng tiếp quản Sài Gòn.
Từ năm 1975 đến năm 1977, ông làm Trưởng ban phụ trách Viện Đại học Sài Gòn, Trưởng ban Phụ trách Đại học Văn khoa Sài Gòn, Hiệu trưởng trường Đại học Văn khoa Sài Gòn.

Từ năm 1986 đến năm 1988, ông là Chủ nhiệm Bộ môn Dân tộc học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ năm 1977 đến năm 1981, ông là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ năm 1981 đến năm 1985, ông giữ chức vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ năm 1985 đến năm 1988, Phan Hữu Dật giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ năm 1994 cho đến khi nghỉ hưu, Phan Hữu Dật giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Phó tổng biên tập kiêm trưởng ban chuyên ngành Dân tộc học Từ điển bách khoa Việt Nam. Ông là Giáo sư Danh dự Đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp (Liên Xô), Đại học Paris VII (Cộng hòa Pháp), nguyên Chủ tịch Hội Dân tộc học Việt Nam (1998–2003), nguyên Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Đại học Quốc gia Hà Nội khóa I.

Qua đời: Phan Hữu Dật qua đời vào lúc 2 giờ 52 phút ngày 18 tháng 4 năm 2019, hưởng thọ 92 tuổi, tại Hà Nội. Ông được điện táng tại nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào 13 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2019.
Tác phẩm: Phan Hữu Dật để lại hơn 100 công trình nghiên cứu về Dân tộc học.
Nguồn: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_H%E1%BB%AFu_D%E1%BA%ADt#
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	Thanh Lương


	Làng Thanh Lương thuộc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Đây là nơi sinh của danh nhân Đặng Huy Trứ. Hiện ở đây có di tích nhà thờ họ Đặng lập trên nền nhà cũ của Đặng Huy Trứ. Nhà thờ được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1991. 

Nhà thờ này còn là nơi thờ những vị họ Đặng nổi tiếng dưới triều Nguyễn như: Đặng Văn Hòa; Đặng Văn Chức, Đặng Huy Cát, Đặng Hữu Phổ, Đặng Huy Trứ Đặng Huy Tá… Làng Thanh Lương còn lưu giữ nhiều hiện vật do Đặng Văn Hòa cung tiến, gồm chuông chùa, tượng… bia đá do Đặng Văn Hòa lập.

TLTK: Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Đã có trong ngân hàng tên đường

	17
	Nga Sơn
	Nga Sơn là một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa. Huyện Nga Sơn và thị xã Hương Trà có một mối quan hệ kết nghĩa rất đặc biệt và thiêng liêng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có 46 chiến sĩ là người con của quê hương Nga Sơn (các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 8 thuộc phân khu Trị thiên Huế, tiền thân là Tiểu đoàn Ba Đình huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã anh dũng hy sinh trong trận đánh ngày 04/02/1968 tại TDP Quê Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. 

Năm 2010, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn, thị xã Hương Trà đã xây dựng Bia tưởng niệm tại TDP Quê Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà để ghi ơn, tưởng niệm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Ba Đình đã hy sinh trong suốt 25 ngày đêm chiến đấu tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Để thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, giữ vững mối quan hệ kết nghĩa truyền thống giữa huyện Nga Sơn và thị xã Hương Trà, 2 đơn vị đã đầu tư công trình đường vào Bia tưởng niệm (năm 2018).

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà.
	Địa danh


PHỤ LỤC IV

TIẾU SỬ TÊN ĐƯỜNG DỰ KIẾN ĐẶT TÊN NĂM 2024

(Dự phòng)
	STT
	Tên
	Tóm tắt
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Đóa
	Nguyễn Thị Đóa (1889 - 1952), nguyên quán tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.

Trong khánh chiến chống Pháp gia đình Mẹ là cơ sở cách mạng, từng là nơi in ấn tài liệu, là nơi hội họp bí mật của lãnh đạo Tỉnh, Huyện lúc bấy giờ. Chồng Mẹ là Phó Chủ tịch Mặt trận cứu quốc huyện Phú Lộc bị địch bắt và xử bắn tại đồn Mỹ Lợi năm 1936. Hai người con của Mẹ là Lê Tự Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà), Lê Thị Tiếp - Ủy viên Thường vụ Phụ nữ cứu quốc huyện Phú lộc đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Ghi nhận công lao của Mẹ, Đảng và Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ngỳ 24/4/1995.

TLTK: Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2002, trang 438.
	Phương án 2 (Tứ Hạ)

 Đã có trong ngân hàng tên đường



	2
	Nguyễn Điền
	Nguyễn Điền (?-1869), người trung nghĩa, quê huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên. Ông đầu quân khoảng cuối triều Minh Mạng, đến đầu triều Tự Đức được bổ làm Đội trưởng suất đội, thăng dần lên Lãnh binh tỉnh Bình Thuận, sau thăng thụ Chưởng vệ. Năm 22, 1869, biên giới phía Bắc có cáo cấp, ông được điều sung Quân thứ đi đề đạo Sơn Bắc. Bấy giờ bọn phỉ ở đồn trú lan xuống, thế giặc rất hung hăng. Nguyễn Điền tự lĩnh quân Tả đạo cùng với Tán lý Ông Ích Khiêm, Tán tương Trần Thiện Chánh, chia từng đạo ra sức đánh, chém được hơn 30 tên phỉ, lại bắn chết nhiều tên nữa, bọn phỉ hoảng sợ, bèn rút vào đồn cũ liều chết giữ. Nguyễn Điền cùng các đạo quân thừa thắng hợp nhau vây đồn rồi phá cửa, đào thủng lũy nhảy vào từng thứ nhất. Bọn phỉ ở mặt trước tan vỡ. Sau đó cả 3 mặt kia quay trở ra chống cự, vừa lúc có một toán thổ phỉ từ trong núi xông tới hợp chiến. Phỉ nhiều, quân triều đình ít nên không địch nổi, Nguyễn Điền cùng hai tướng Nguyễn Văn Nhàn, Trương Trường đều bị chết ở trận ấy. Việc tâu lên, vua sai gia tặng Đô Thống chế và chiếu theo lệ tập ấm, cấp tuất. Con của Nguyễn Điền là Hổ và Tư. Hổ làm đến Suất đội Bình Định, Tư làm đến Cai đội Hà Tĩnh. Cả một nhà oanh liệt vì nước.

TLTK: Quốc Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam chính biên liệt truyện, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 1994, tập 4, trang 394.
	Phương án 2 (Tứ Hạ)

 Đã có trong ngân hàng tên đường



	3
	Nguyễn Văn
	Tên thật là Nguyễn Thắng, quê ở Vinh Mỹ. Tham gia kháng chiến chống Pháp 1953-1954. Cán bộ tiểu đoàn Bộ đội địa phương. Tháng 7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ông được bố trí ở lại cùng với cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn. Ông trở thành “cán bộ nằm vùng”, hết sức gian khổ. Năm 1957-1958 là Bí thư Huyện uỷ Phú Lộc. Năm 1959, ông dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh ở làng Cà Chê “miền núi” tiếp thu Nghị Quyết 15 khôi phục phong trào. Đầu năm 1960, ông được phân công về bám trụ ở Hương Thuỷ, ở hầm xã Mỹ Thuỷ để nhen nhóm lại phong trào. Tháng 8/1960, ông được cử đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 tại Hà Nội. Tháng 4/1961, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên, ông được bầu vào Tỉnh uỷ. Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, cử ông Nguyễn Văn làm Trưởng ban Quân sự tỉnh Thừa Thiên. Từ 1963-1965: Bí thư Huyện ủy Phú Lộc. Năm 1966: Trưởng ban Binh vận tỉnh Thừa Thiên. Năm 1967-1971, giải thể tỉnh, ông Nguyễn Văn là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Vang. Từ 1970-1973: Bí thư Huyện ủy Phú Lộc, Trưởng Ban Dân vận tỉnh. Từ 1973-1975: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Từ 1975-1977: Trưởng Ban Dân vận tỉnh; Bí thư Huyện ủy Hương Trà, rồi Bí thư Huyện ủy Hương Điền hợp nhất. 

TLTK: Cổng Thông tin Điện tử thị xã Hương Trà (www.huongtra.thuathienhue.gov.vn).


	Phương án 2 (Tứ Hạ)

 Đã có trong ngân hàng tên đường



	4
	Ngô Thị Lục

 (1925 - 2019)
	Nguyên quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Trú quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Mẹ có các con là Liệt sĩ:

1. PHẠM HÒA, hy sinh năm 1968.

2. PHẠM LAI, hy sinh năm 1980.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, biết bao người mẹ Việt Nam đã động viên chồng, con tham gia chiến đấu và đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mẹ Ngô Thị Lục cũng là một trong những người mẹ như thế.

Mẹ sinh ra trong một gia đình bần nông, quanh năm lam lũ với ruộng đồng, dầm mưa dãi nắng nhưng vẫn không đủ cái ăn. Căm phẫn trước sự áp bức tàn bạo của quân thù, Mẹ cùng nhiều người dân khác tham gia cách mạng, tiếp tế lương thực, nuôi giấu cán bộ. Một lòng trung kiên với Đảng, với cách mạng, Mẹ luôn là tấm gương cho các con về lòng yêu nước.

Lớn lên, tiếp nối truyền thống quê hương và gia đình, các con của Mẹ lên đường tham gia kháng chiến. Năm 1968, người con trai của Mẹ, anh Phạm Hòa, Tiểu đội phó thuộc Trung đội 1, Huyện đội Hương Trà, trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu theo lệnh hiệp đồng của chiến dịch đợt 2, tại làng La Chữ (bộ đội địa phương phối hợp lực lượng đánh với Lữ đoàn dù 101 của Mỹ từ ngày 04 đến ngày 06/5/1968) đã dũng cảm hy sinh. Người con trai thứ hai, anh Phạm Lai, nhập ngũ vào tháng 11/1978. Anh là chiến sĩ thuộc đơn vị C9 D9 E423 Binh đoàn 678 - Mặt trận 379, cấp bậc Hạ sĩ, đã hy sinh vào tháng 02/1980 tại tỉnh Udomxay, nước bạn Lào.

Ghi nhận công lao của Mẹ Ngô Thị Lục và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý - BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG vào ngày 15/01/2015.

TLTK: Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập III, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2016, trang 134.
	Phương án 2

(Hương Văn)



	5
	Phạm Thị Sớm (1905 - 1972)


	Nguyên quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Trú quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Mẹ có các con là Liệt sĩ:

1. NGUYỄN PHẨM, hy sinh năm 1947.

2. ﻿﻿﻿NGUYÊN HÀM, hy sinh năm 1947.

Mẹ Phạm Thị Sớm sinh ra và lớn lên ở Hương Văn, Hương Trà - một vùng đất đã sinh ra và nuôi dưỡng biết bao nhiêu người con có tinh thần yêu nước quật cường, không quản ngại khó khăn đem hết sức lực và tuổi trẻ của mình cống hiến cho đất nước. Đóng góp nhiều công lao to lớn trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Hương Văn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Như bao người phụ nữ Việt Nam thời bây giờ, Mẹ Phạm Thị Sớm sống trong một gia đình nông dân nghèo, quanh năm làm lụng vất vả. Lớn lên trong cảnh quê hương, đất nước lầm than vì thực dân Pháp xâm lược, Mẹ sớm giác ngộ cách mạng, luôn khao khát được nhìn thấy cảnh đất nước giải phóng, nhân dân được tự do. Mẹ cùng chồng động viên các con lên đường tham gia chiến đấu, hòa vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của cả dân tộc.

Sau ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, năm 1947, Mẹ đau đớn nhận được tin, hai anh Nguyễn Phẩm và Nguyễn Hàm đã bị bọn địch tàn ác sát hại trong cùng một ngày tại đồn Thanh Khê, xã Hương Thạnh. Anh Nguyễn Phẩm là một cơ sở cách mạng hoạt động bí mật, bị bọn Việt gian chỉ điểm nên bị vây bắt và đưa về đồn tra tấn rồi thủ tiêu. Anh Nguyễn Hàm được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng cán bộ cơ sở và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Anh bị địch vây bắt tại nhà rồi đem về đồn, tra tấn và xử bắn.

Nén đau thương vào lòng, Mẹ tiếp tục cùng bà con làng xóm giúp đỡ cách mạng. Năm 1972, Mẹ qua đời, chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước, quê hương sạch bóng quân thù.

Ghi nhận công lao của Mẹ Phạm Thị Sớm và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý - BA MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG vào ngày 14/02/2017.

TLTK: Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tập V, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2019, trang 131.
	Phương án 2

(Hương Văn)
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	Nguyễn Thị Chỉu (1909 - 1985)
	Nguyên quán tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Trú quán tại phường Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Cả gia đình Mẹ đều tham gia cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ông cụ thân sinh của Mẹ tích cực chống sưu cao thuế nặng và bị giặc Pháp bắt đày ở nhà tù Lao Bảo vào những năm 1920-1925. Bà cụ thân sinh Mẹ tham gia nuôi dưỡng cán bộ Việt Minh trong suốt 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp. Mẹ có 4 người anh em tham gia kháng chiến chống Pháp và có 2 người là liệt sĩ. Giặc Pháp tàn phá quê hương, nhà Mẹ là cơ sở cách mạng, là nơi Huyện ủy và Ủy ban kháng chiến huyện đặt trụ sở hội họp trong nhiều năm. Cơ sở bị lộ, kẻ thù đốt phá nhà Mẹ nhiều lần nhưng nhà Mẹ vẫn là nơi liên lạc, hội họp của cán bộ ta trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp. Năm 1952, trong chuyến đi công tác vận chuyển lương thực lên chiến khu Trò-Trái, chồng Mẹ bị địch phục kích và đã hy sinh. Trong kháng chiến chống Mỹ, địch khủng bố bắt giam Mẹ ở các điểm tập trung nhưng Mẹ vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng và động viên 3 người con của mình thoát ly tham gia kháng chiến. Hai trong số 3 người con của Mẹ đã mãi mãi ra đi không trở lại. Ngày 02/3/1985, Mẹ qua đời vì tuổi già sức yếu. Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ngày 24/4/1996.

TLTK: Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2002, trang 172.
	Phương án 2

(Hương Văn)
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	Hồ Quang Đại
	Hồ Quang Đại (thế kỷ 17), quê ở thị xã Hương Trà. Năm 1652, Hồ Quang Đại thi đỗ thủ khoa kỳ thi Chính đồ được bổ làm Văn chức. Năm 1659, ông được bổ làm Tri huyện Phú Vang, sau đó làm Tri phủ Thăng Hoa, rồi được triệu về phủ Kim Long làm Thị giảng Tri Kinh diên. Sau khi mất, ông được phong tặng Phụ chính An Biên Phúc đức Quốc sư.

TLTK: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa chí Thừa Thiên Huế phần Dân cư và Hành chính, Đỗ Bang (chủ biên), NXB. Thuận Hoá, Huế, năm 2013, trang 200, 201.
	Phương án 2

(Hương Văn)

Đã có trong ngân hàng tên đường
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	Lê Khánh Đồng
	Bác sỹ Lê Khánh Đồng (1905-1976). Ông tốt nghiệp Trường Y khoa Đông Dương và được phân công công tác tại Bệnh viện Xavanakhet ở Lào. Sau đó công tác ở các bệnh viện ở Nam Định, Hà Nội. Năm 1946 - 1952, ông phụ trách Quân Y Trung Đoàn Bình Định của Việt Minh. Năm 1953- 1957, ông làm Giám đốc Bệnh viện Vinh và Giám đốc Sở Y Tế Nghệ An. Năm 1957, ông cùng một số bác sỹ tâm huyết sáng lập khoa Y học cổ truyền của Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương. Ông thành thạo tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật cũng như sáng tác nhạc và thơ văn. Những năm 1926-1929, ông tích cực tham gia phong trào thơ mới và cho in tập thơ "Buông" để lại nhiều ấn tượng cho độc giả cả nước , ông có tên trong Bộ Sách Thi Nhân Việt Nam của Hoài Chân - Hoài Thanh. Ông đã được Nhà nước tặng nhiều Huân chương cao quý.

TLTK: Những gương mặt tiêu biểu, NXB, TT, năm 1998, trang 57.
	Phương án 2

(Hương Văn)

Đã có trong ngân hàng tên đường
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	Nguyễn Thị Cháu

(1917 - 2011)
	Sinh năm: 1917. Năm mất: 2011

Nguyên quán: Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Trú quán: Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Mẹ có chồng và các con Liệt sĩ:

1. Nguyễn Thi Hạp (chồng), hy sinh năm 1966.

2. Nguyễn Văn Minh (con), hy sinh năm 1970.

3. Nguyễn Thị Tâm (con), hy sinh năm 1972.

Hương Xuân, vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã sinh ra Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Mẹ Nguyễn Thị Cháu. Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng Mẹ đã động viên chồng tham gia cách mạng trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Chồng tập kết ra Bắc, Mẹ ở lại quê nhà nuôi hai con khôn lớn và động viên con tham gia cách mạng.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, gia đình Mẹ là cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ, du kích nằm vùng, tiếp tế lương thực, tham gia rải truyền đơn chống chế độ. Năm 1961, Mẹ bị địch bắt và tra tấn cực kỳ dã man nhưng Mẹ vẫn một lòng trung thành với cách mạng.

Ra tù, sau một thời gian điều dưỡng tại K15, Mẹ tiếp tục làm việc trong cơ quan Huyện ủy Hương Trà. Đất nước thống nhất, Mẹ nghỉ hưu và sống tại quê nhà. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chồng và 2 con của Mẹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Để ghi nhớ công lao to lớn của Mẹ Nguyễn Thị Cháu, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Mẹ: Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương kháng chiến hạng hai và phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý - BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG ngày 17-12-1994.

(TLTK: Theo Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hóa, Huế, 2002, tr 169).
	Phương án 2 (Hương Xuân)
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	La Chữ
	Tên một làng thuộc phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một ngôi làng hình thành từ lâu đời của vùng Thuận Hóa. Sách Ô Châu cận lục (1553) đã ghi làng La Chữ là một trong 60 làng (xã) thuộc huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, Thuận Hóa; sách còn chép về một nhân vật lịch sử trong làng: “Hà Công, người xã La Chữ, huyện Kim Trà, theo Lê Thái Tổ ở Kinh Sơn đánh giặc Ngô (tức giặc Minh), có công, được phong tước Thái Liêu…”. Như vậy chứng tỏ làng này phải hình thành khoản từ cuối thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ thứ XV. Chùa làng La Chữ được xây dựng từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1645-1687). Năm 1742 được Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát ban sắc tứ gọi là Chúc Thánh Đạo Tràng. Chùa được trùng tu năm Minh Mạng thứ 19 (1838). Hiện nay, chùa làng La Chữ còn giữ được một đại hồng chung đúc năm Quang Trung thứ 4 (1791), do vợ chồng Võ tướng Điện tiền Thái Ngự giá Quận Công Võ Văn Dũng (một vị tướng dưới triều đại Tây Sơn) cùng với nhạc phụ là ông Lê Công Học (hội chủ làng) và một số thiện nam tín nữ trong làng đồng tiến cúng. Nghệ thuật và hoa văn trang trí trên chuông này mang đậm màu sắc dân gian khác với những chuông chùa khác. Đặc biệt trên chuông có đúc hình 8 vị võ tướng, đây chính là tám vị Kim Cương hộ pháp, tức là tám vị thần tướng bảo hộ Phật Pháp.

TLTK: Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế, Lý lịch hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử Đình làng La Chữ, năm 2007. 
	Phương án 2 (Hương Chữ)
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	Hà Thúc Lương
 (?-?)


	Quê làng La Chử, huyện Hương Trà. Xuất thân là một viên chức thấp. Năm 1828 được bổ làm Lang trung bộ Binh. Tháng 6 năm 1828 làm Tham hiệp trấn Vĩnh Thanh. Năm sau làm thự Hiệp trấn Lạng Sơn. Cuối năm 1831, bổ làm Bố chánh Nghê An. Sau đó vì kết quả làm việc tầm thường, bị giáng làm Viên ngoại lang bộ Hộ, rồi thăng lên Hữu thị lang bộ này, kiêm Giám lâm ở Võ khố. Cuối năm 1833 bị phạt trượng vì để súng điểu thương bị hư hỏng. Lại cho làm Thị lang Võ khố. Tháng 6/1834, làm Bố chánh Quảng Bình. Tháng 5/1835 làm Thị lang bộ Binh, rồi làm Tuần phủ Hưng Yên. Lúc làm quan ở đây đã quan tâm nhiều đến đê điều, sông ngòi. Tháng 11/1841 được tạm quyền ấn Tổng đốc Định Yên. Tháng 1/1842 làm Tuần Phủ Nam Định. Tháng 11/1843 về kinh làm Phó Đô ngự sử viện Đô sát. Tháng 9/1844 vì lúc tra xét án, đã che chở cho đồng liêu, bị giáng làm Bố chánh Biên Hoà. Tháng 8/ 1846 thăng lên Tuần phủ Biên Hoà. Ít lâu sau đó qua đời.

TLTK: Chuyên đề Nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế của Hội Khoa học - Lịch sử Thừa Thiên Huế.
	Phương án 2 (Hương Chữ)
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